
CMND/CCCD: 038307011512

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/05/2007

TRẦN THỊ CẨM VÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 202 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

002

08000037

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220204 - Ngôn ngữ Trung quốc

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307031555

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/08/2007

NGÔ HÀ LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú:  P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 304 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

007

08000118

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28001004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021059

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/05/2007

LÊ THU TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 403 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

010

08000164

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220204 - Ngôn ngữ Trung quốc

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010044

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D09, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: HSK 5(223)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024511

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/10/2007

NGUYỄN BẢO MINH PHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 402 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

009

08000144

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Giải Ba, HCĐ Đoạt giải 
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Lịch sử

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010048

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D09, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015583

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/09/2007

LÊ BẢO MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đôn g Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 401 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

008

08000127

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220204 - Ngôn ngữ Trung quốc

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 11: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 12: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010073

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001250

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/10/2007

LÊ THỊ QUỲNH HOA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 304 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

007

08000098

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010101

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012000

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/01/2007

NGUYỄN MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 303 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

006

08000088

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010106

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028391

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/04/2007

LÊ MAI TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 402 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

009

08000162

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280010117

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306001826

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/12/2006

CAO THỤC LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 304 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

007

08000115

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 198 - THPT Sầm Sơn (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280020001

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

D01, D09, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025378

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/04/2007

LÊ VŨ THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 402 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

009

08000153

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28004028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019026

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/09/2007

HÀ CÔNG HOÀNG DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Lư (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 201 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

001

08000011

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28005018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024078

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/09/2007

VÌN THỊ DỊU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 201 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

001

08000010

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220204 - Ngôn ngữ Trung quốc

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280060048

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307016487

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/03/2007

BÀN THỊ KHÁNH VÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 403 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

010

08000178

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280060049

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307016694

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/01/2007

VŨ THỊ HƯƠNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 303 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

006

08000089

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Mã trường lớp 11: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Mã trường lớp 12: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28008011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019711

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/11/2007

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 302 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

005

08000067

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28009004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021680

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/01/2007

LÊ ANH THƯ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 301 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

003

08000047

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28009046

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307005961

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/12/2007

NGUYỄN LÊ QUỲNH HOA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 304 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

007

08000100

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280130008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006374

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/02/2007

VŨ THỊ PHƯƠNG THANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Sơn Lư (Từ 01/12/2019), Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 402 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

009

08000151

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 280190001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D09, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307024797

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/07/2007

NGUYỄN THỊ THẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 402 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

009

08000158

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 181 - THPT Thọ Xuân 5 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 181 - THPT Thọ Xuân 5 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 181 - THPT Thọ Xuân 5 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28021013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007113

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/11/2007

LÊ TRỊNH LAN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Phòng 302 - Nhà B2, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 

Hà Nội

005

08000059

15h00 ngày 05/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

Hội đồng thi Học viện Quốc tế thông báo cho thí sinh:

Ngành tuyển sinh: 7220201 - Ngôn ngữ Anh

HĐ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA TẠI HVQT NĂM 2025

- Thí sinh phải đọc kỹ Thẻ dự thi này, khi phát hiện có sai sót cần báo 
cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo 
tài liệu minh chứng). 
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ dự thi này và Căn cước công dân.
- Thí sinh có nhu cầu ở nội trú trong thời gian thi cần liên hệ với đồng 
chí Vũ Xuân Tiệp - Cán bộ tuyển sinh Học viện Quốc tế (sđt: 
0973833396).

CHỦ TỊCH

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

PGS, TS, Thiếu tướng Cao Anh Dũng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Số phiếu: 28021022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:


